
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TK3DH1 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH92109283 Nguyễn Lê Phương Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH92109284 Nguyễn Phụng Anh 

3 DH92107821 Võ Văn Tuấn Anh 

4 DH92109293 Nguyễn Minh Bảo 

5 DH92101044 Lương Tuyết Băng 

6 DH92109298 Võ Nguyễn Hải Bình 

7 DH92109184 Cao Thị Minh Châu 

8 DH92104140 Bùi Hoàng Mỹ Linh Chi 

9 DH92105543 Nguyễn Minh Chí 

10 DH92101471 Chen Yi Chin 

11 DH92106012 Hoàng Văn Cường 

12 DH92101460 Đỗ Văn Tiến Đạt 

13 DH92005753 Trần Thành Đạt 

14 DH92103068 Võ Thành Đạt 

15 DH92103278 Phương Đỗ Nguyệt Hằng 

16 DH92101365 Trần Quốc Hội 

17 DH92112745 Nguyễn Công Huân 

18 DH92100362 Phạm Nguyễn Gia Huy 

19 DH92107598 Phạm Thanh Huy 

20 DH92102624 Trương Minh Huy 

21 DH92100016 Từ Dân Huy 

22 DH92109377 Phan Hoàng Khang 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH92109378 Đỗ Quốc Khánh 

Không nộp hồ sơ 

24 DH92102096 Trần Ngọc Hoàng Kim 

25 DH92109393 Nguyễn Đình Hải Linh 

26 DH92108469 Nguyễn Phương Linh 

27 DH92109395 Nguyễn Thị Yến Linh 

28 DH92107679 Phạm Thị Phước Loan 

29 DH92104434 Phạm Đức Mạnh 

30 DH92107244 Cao Hoàng Minh 

31 DH92103139 Lê Thị Bảo Minh 

32 DH92104814 Trần Quang Minh 

33 DH92104287 Lê Hữu Nam 

34 DH92004053 Nguyễn Trung Nghĩa 

35 DH92109427 Phạm Châu Ngọc 

36 DH92101618 Trần Thị Cẩm Nguyên 

37 DH92109070 Nguyễn Lê Ngọc Nhi 

38 DH92100277 Lâm Bội Như 

39 DH92109449 Huỳnh Thị Ngọc Oanh 

40 DH92108688 Nguyễn Tuấn Phát 

41 DH92109457 Võ Quang Phúc 

42 DH92109463 Lâm Thị Chúc Phương 

43 DH92101603 Lê Minh Quân 

44 DH92100809 Cao Thoại Quỳnh 

45 DH92106043 Huỳnh Ngọc Ren 

46 DH92106701 Diệp Vinh Sâm 

47 DH92106133 Phan Duy Tân 

48 DH92100804 Nguyễn Hưng Thịnh 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH92107682 Triệu Hồng Thơm 

Không nộp hồ sơ 

50 DH92101419 Nguyễn Văn Thuận 

51 DH92103802 Trần Quốc Toản 

52 DH92103114 Bùi Nguyễn Thùy Trang 

53 DH92102764 Đặng Ngọc Bảo Trân 

54 DH92104089 Lê Trần Xuân Trường 

55 DH92104284 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 

56 DH92100458 Lê Nguyễn Thảo Vy 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


